THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 – 2008
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	Giáo viên
	Môn học
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	Sáng
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	1
	Nam
	Chuyên đề công nghiệp
	48KD1-3
	26 H2
	2 - 5
	
	
	1 - 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyển
	
	
	
	6 - 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nam
	
	48KD4-6
	
	2 - 5
	
	
	
	
	
	10 -12
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyển
	
	
	
	6 - 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bộ môn
	ĐA tổng hợp
	48KD1-3
	Bộ môn
	2 - 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 - 6
	
	
	

	
	
	
	48KD4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 - 12
	
	

	3
	Bộ môn
	Thực tập CBKT + TQ
	48KD
	
	17 - 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thắng, Tuấn Anh, Hoằng, Hoa, Lan Hương
	Đồ án KTCN 2
	49KD1-2
	10.01, 10.02 NTN
	10 - 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 - 6
	
	
	

	
	Nam, Hải, Lãnh, Ngọc Anh, Vân Hương
	
	49KD3-4
	10.01, 10.02 NTN
	
	
	
	
	
	
	
	1 - 6
	
	
	
	
	

	
	Tuyển, Ái,  Quân, Khánh, Phương
	
	49KD5-6
	10.01, 10.02 NTN
	
	
	
	
	
	4 - 6
	
	
	
	
	
	
	


	5
	Tuấn Anh (Hoa phần bài tập)
	Lý thuyết KTCN1
	50KD1-2
	41H2
	2 - 16
	
	
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2 - 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 - 9

	
	Nam (Lan Hương phần bài tập)
	
	50KD3-4
	42H2
	2 - 16
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2 - 13
	
	
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyển (Vân Hương phần bài tập)
	
	50KD5-6
	43H2
	2 - 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 -12
	
	

	
	
	
	
	
	2 - 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 -12

	
	Thắng (Phương phần bài tập)
	
	50KD7-8
	44H2
	2 - 16
	
	7 - 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2 - 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 -12
	
	

	6
	Ái
	Kiến trúc 2
	50KT1
	201H1
	2 - 15
	
	
	
	
	1 - 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngọc Anh
	
	50KT2
	307H1
	2 - 15
	1 - 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoa
	
	50KT3+4
	33H2
	2 - 15
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ái
	Kiến trúc DD 
	KV19
	602H1
	1 - 14
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1 - 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 -12

	
	
	ĐA kiến trúc 
	
	
	14 - 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 -12
	
	

	8
	Hải
	Kiến trúc DD và CN + ĐA
	50HK
	505H1
	2 - 15
	
	
	
	
	
	
	
	10 -12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11 - 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 -12

	
	Phương
	
	50DT
	608H1
	2 - 15
	
	
	
	
	
	
	1 - 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11 - 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 - 3
	
	
	

	
	Lãnh
	
	50VL1
	505H1
	2 - 11
	
	
	
	
	1 - 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	407H1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 - 6
	

	
	Hải
	
	50VL2
	507H1
	2 - 11
	
	
	
	
	1 - 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	408H1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 - 6
	

	
	Khánh
	
	50VL3
	610H1
	2 - 11
	
	
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	805TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 - 9

	
	Vân Hương
	
	50CB1+2
	314H1
	2 - 15
	
	
	1 - 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khánh
	
	50CB3
	408H1
	2 - 15
	
	
	
	
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	

	
	Lan Hương
	
	50MN1+2
	32H2
	2 - 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 - 6
	
	
	

	
	
	
	
	
	11 - 15
	
	
	4 - 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ái
	
	50MN3
	309H1
	2 - 15
	
	
	
	
	
	10 -12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	609H1
	11 - 15
	
	
	
	
	
	
	
	7 - 9
	
	
	
	

	9
	Ngọc Anh
	Cơ sở kiến trúc + ĐA
	49TH2
	208H1
	2 - 11
	
	
	
	
	1 - 3
	
	
	
	4- 6
	
	
	

	10
	Hoằng
	Kiến trúc 1
	45XDCT
	Tại chức Bình Thuận
	7 - 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tuần 1 bắt đầu từ ngày thứ 2 (13/8/2007)
· Khoá 48KD: Tuần 11 – 12 thể hiện đồ án tổng hợp
· Khóa 49KD: Tuần 21 thể hiện đồ án KTCN 2
